
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:             /QĐ-ĐHQGHN Hà Nội, ngày         tháng       năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận học sinh trúng tuyển Chƣơng trình ƣơm tạo tài năng từ 

bậc trung học phổ thông tại Đại học Quốc gia Hà Nội năm học 2024 – 2025 

của Trƣờng Đại học Ngoại ngữ 

 

GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

Căn cứ Nghị định số 186/2013/NĐ-CP, ngày 17 tháng 11 năm 2013 của Chính 

phủ về Đại học Quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26 tháng 03 năm 2014 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc 

gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên; 

Căn cứ Quyết định số 3568/QĐ-ĐHQGHN ngày 08 tháng 10 năm 2014 của 

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Quy định về Tổ chức và Hoạt 

động của các đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc ĐHQGHN; 

Căn cứ Quyết định số 2008/QĐ-ĐHQGHN ngày 16 tháng 5 năm 2024 của 

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Quy định đào tạo thí điểm 

Chương trình ươm tạo tài năng từ bậc trung học phổ thông tại Đại học Quốc gia 

Hà Nội; 

Theo đề nghị của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ tại Công văn số 

1689/ĐHNN-ĐT ngày 27 tháng 9 năm 2024 về việc báo cáo công tác tuyển sinh 

Chương trình Ươm tạo tài năng từ bậc THPT tại trường Đại học Ngoại ngữ 

ĐHQGHN năm 2024; 

Theo đề nghị của Trưởng Ban Đào tạo. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận học sinh trúng tuyển Chương trình ươm tạo tài năng từ 

bậc trung học phổ thông tại Đại học Quốc gia Hà Nội (gọi tắt là Chương trình 

VNU 12+) năm học 2024 – 2025 của Trường Đại học Ngoại ngữ gồm 64 học sinh 

có tên trong danh sách tại Phụ lục kèm Quyết định này. Trong đó, số học sinh đủ 

điều kiện được học một số học phần trong các ngành tham gia Chương trình VNU 

12+ như sau: 
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TT Ngành Số lƣợng 

1.  Sư phạm Tiếng Anh 21 

2.  Sư phạm Tiếng Trung Quốc 02 

3.  Sư phạm Tiếng Đức 02 

4.  Ngôn ngữ Anh 20 

5.  Ngôn ngữ Pháp 01 

6.  Ngôn ngữ Trung Quốc 08 

7.  Ngôn ngữ Đức 05 

8.  Ngôn ngữ Nhật 02 

9.  Ngôn ngữ Hàn Quốc 01 

10.  Văn hóa truyền thông xuyên quốc gia 02 

Tổng cộng 64 

Điều 2. Học sinh tại Điều 1 có quyền và trách nhiệm thực hiện theo Quy 

định đào tạo thí điểm Chương trình VNU 12+ ban hành theo Quyết định số 

2008/QĐ-ĐHQGHN ngày 16/05/2024 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.  

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng ban Đào tạo, Hiệu trưởng Trường Đại 

học Ngoại ngữ và các học sinh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Ban Giám đốc ĐHQGHN (để b/c);  

- Lưu: VT, ĐT, C4. 

TUQ. GIÁM ĐỐC 

TRƢỞNG BAN ĐÀO TẠO 

 

 

 

 

 

Nguyễn Anh Tuấn 
 



DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN CHƢƠNG TRÌNH VNU 12+  

CỦA TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ NĂM HỌC 2024 – 2025  

 

TT Họ và tên Ngày sinh Đơn vị đào tạo 

Ngành tham 

gia Chƣơng 

trình VNU 

12+ 

1.  Cao Minh Hiền 23/11/2007 
THPT Chuyên 

Ngoại ngữ 

Sư phạm 

Tiếng Anh 

2.  Lê Thùy Trang 15/10/2007 
THPT Chuyên 

Ngoại ngữ 

Sư phạm 

Tiếng Anh 

3.  Bùi Thế Dũng 23/02/2007 
THPT Khoa học 

Giáo dục 

Sư phạm 

Tiếng Anh 

4.  Vũ Lê Ánh Dương 28/04/2007 
THPT Chuyên 

Ngoại ngữ 

Sư phạm 

Tiếng Anh 

5.  Lê Đỗ Khánh Thư 30/04/2007 
THPT Chuyên 

Ngoại ngữ 

Sư phạm 

Tiếng Anh 

6.  Chu Quỳnh Nga 20/07/2007 
THPT Chuyên 

Ngoại ngữ 

Sư phạm 

Tiếng Anh 

7.  Đào Phương Linh 10/01/2008 
THPT Chuyên 

Ngoại ngữ 

Sư phạm 

Tiếng Anh 

8.  Nguyễn Khánh Hà 06/11/2007 
THPT Chuyên 

Ngoại ngữ 

Sư phạm 

Tiếng Anh 

9.  Nguyễn Minh Thư 06/04/2008 
THPT Chuyên 

Ngoại ngữ 

Sư phạm 

Tiếng Anh 

10.  Lương Thị Vân Khánh 02/06/2007 
THPT Chuyên 

Ngoại ngữ 

Sư phạm 

Tiếng Anh 

11.  Nguyễn Lam Nhi 27/12/2007 
THPT Chuyên 

Ngoại ngữ 

Sư phạm 

Tiếng Anh 

12.  Phạm Hiếu Dũng 12/03/2008 
THPT Chuyên 

Ngoại ngữ 

Sư phạm 

Tiếng Anh 

13.  Chu Thùy Linh 18/11/2008 
THPT Chuyên 

Ngoại ngữ 

Sư phạm 

Tiếng Anh 

14.  Ngô Hà Tùng 23/02/2007 
THPT Chuyên 

Ngoại ngữ 

Sư phạm 

Tiếng Anh 

15.  Dương Tuệ Linh 05/02/2007 
THPT Chuyên 

Ngoại ngữ 

Sư phạm 

Tiếng Anh 

16.  Vi Trần Nhã Minh 14/12/2008 
THPT Chuyên 

Ngoại ngữ 

Sư phạm 

Tiếng Anh 

17.  Nguyễn An Ngọc Linh 02/05/2007 
THPT Chuyên 

Ngoại ngữ 

Sư phạm 

Tiếng Anh 

18.  Nguyễn Khánh Linh 21/12/2007 
THPT Chuyên 

Ngoại ngữ 

Sư phạm 

Tiếng Anh 

19.  Nguyễn Ngọc Minh 24/09/2007 
THPT Chuyên 

Ngoại ngữ 

Sư phạm 

Tiếng Anh 

20.  Đặng Ngọc Tường Linh 16/04/2007 
THPT Chuyên 

Ngoại ngữ 

Sư phạm 

Tiếng Anh 
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TT Họ và tên Ngày sinh Đơn vị đào tạo 

Ngành tham 

gia Chƣơng 

trình VNU 

12+ 

21.  Lê Trọng Hiếu 19/05/2007 
THPT Chuyên 

Ngoại ngữ 

Sư phạm 

Tiếng Anh 

22.  La Thị Quỳnh Chi 20/12/2007 
THPT Chuyên 

Ngoại ngữ 

Sư phạm 

Tiếng Trung 

Quốc 

23.  Tăng Quỳnh Chi 06/02/2007 
THPT Chuyên 

Ngoại ngữ 

Sư phạm 

Tiếng Trung 

Quốc 

24.  Bùi Quốc Bảo 10/11/2008 
THPT Chuyên 

Ngoại ngữ 

Sư phạm 

Tiếng Đức 

25.  Nguyễn Mai Linh 30/04/2007 
THPT Chuyên 

Ngoại ngữ 

Sư phạm 

Tiếng Đức 

26.  Vũ Thảo Linh 04/03/2007 
THPT Khoa học 

Giáo dục 
Ngôn ngữ Anh 

27.  Nguyễn Trần Phương Uyên 10/05/2008 
THPT Chuyên 

Ngoại ngữ 
Ngôn ngữ Anh 

28.  Nguyễn Hà Phương 26/08/2007 
THPT Chuyên 

Ngoại ngữ 
Ngôn ngữ Anh 

29.  Nguyễn Minh Hạnh 09/02/2007 
THPT Chuyên 

Ngoại ngữ 
Ngôn ngữ Anh 

30.  Nguyễn Diệp Chi 05/12/2007 
THPT Khoa học 

Giáo dục 
Ngôn ngữ Anh 

31.  Dương Chí Thành 08/10/2007 
THPT Khoa học 

Giáo dục 
Ngôn ngữ Anh 

32.  Phạm Bảo Anh 31/12/2007 
THPT Khoa học 

Giáo dục 
Ngôn ngữ Anh 

33.  Trần Hoàng Kiên 07/11/2007 
THPT Khoa học 

Giáo dục 
Ngôn ngữ Anh 

34.  Vũ Phương Diễm Quỳnh 17/10/2007 
THPT Chuyên 

Ngoại ngữ 
Ngôn ngữ Anh 

35.  Phạm Quang Lâm 11/07/2008 
THPT Chuyên 

Ngoại ngữ 
Ngôn ngữ Anh 

36.  Trần Thị Lâm Phương 08/11/2008 
THPT Chuyên 

Ngoại ngữ 
Ngôn ngữ Anh 

37.  Nguyễn Ngọc Bảo Khánh 31/01/2008 
THPT Chuyên 

Ngoại ngữ 
Ngôn ngữ Anh 

38.  
Nguyễn Đương Nhật 

Dương 
16/01/2007 

THPT Chuyên 

Ngoại ngữ 
Ngôn ngữ Anh 

39.  Hoàng Phương Linh 25/03/2007 
THPT Khoa học 

Giáo dục 
Ngôn ngữ Anh 

40.  Nguyễn Hoàng Anh Thư 11/09/2007 
THPT Chuyên 

Ngoại ngữ 
Ngôn ngữ Anh 

41.  Dương Lan Anh 20/10/2007 THPT Khoa học Ngôn ngữ Anh 
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TT Họ và tên Ngày sinh Đơn vị đào tạo 

Ngành tham 

gia Chƣơng 

trình VNU 

12+ 

Giáo dục 

42.  Lê Ngọc Minh Châu 12/10/2007 
THPT Khoa học 

Giáo dục 
Ngôn ngữ Anh 

43.  Lã Thục Quyên 02/04/2007 
THPT Khoa học 

Giáo dục 
Ngôn ngữ Anh 

44.  Nguyễn Trang Anh 14/10/2007 
THPT Khoa học 

Giáo dục 
Ngôn ngữ Anh 

45.  Nguyễn Hà My 10/01/2007 
THPT Khoa học 

Giáo dục 
Ngôn ngữ Anh 

46.  Đỗ Bảo Anh Châu 24/08/2007 
THPT Chuyên 

Ngoại ngữ 

Ngôn ngữ 

Pháp 

47.  Lê Cẩm Thủy 02/02/2007 
THPT Chuyên 

Ngoại ngữ 

Ngôn ngữ 

Trung Quốc 

48.  Trần Hà Linh 25/10/2008 
THPT Chuyên 

Ngoại ngữ 

Ngôn ngữ 

Trung Quốc 

49.  
Nguyễn Hoàng Diệu 

Huyền 
10/02/2008 

THPT Chuyên 

Ngoại ngữ 

Ngôn ngữ 

Trung Quốc 

50.  Lâm Phương Anh 20/09/2007 
THPT Khoa học 

Giáo dục 

Ngôn ngữ 

Trung Quốc 

51.  Đỗ Thị Thanh Nhàn 19/06/2007 
THPT Chuyên 

Ngoại ngữ 

Ngôn ngữ 

Trung Quốc 

52.  Vũ Lâm Quỳnh 25/10/2007 
THPT Khoa học 

Giáo dục 

Ngôn ngữ 

Trung Quốc 

53.  Nguyễn Hiền Khanh 31/01/2007 
THPT Chuyên 

Ngoại ngữ 

Ngôn ngữ 

Trung Quốc 

54.  Đỗ Hương Linh 22/05/2007 
THPT Chuyên 

Ngoại ngữ 

Ngôn ngữ 

Trung Quốc 

55.  Trần Anh Quân 19/06/2008 
THPT Chuyên 

Ngoại ngữ 
Ngôn ngữ Đức 

56.  Hoàng Khánh Hà 09/05/2007 
THPT Chuyên 

Ngoại ngữ 
Ngôn ngữ Đức 

57.  Nguyễn Vũ Khôi Nguyên 07/07/2008 
THPT Chuyên 

Ngoại ngữ 
Ngôn ngữ Đức 

58.  Bùi Ngọc Phương Bối 11/11/2007 
THPT Chuyên 

Khoa học Tự nhiên 
Ngôn ngữ Đức 

59.  Đỗ Hoàng Minh 09/03/2007 
THPT Khoa học 

Giáo dục 
Ngôn ngữ Đức 

60.  Phạm Diệp Chi 11/09/2008 
THPT Chuyên 

Ngoại ngữ 

Ngôn ngữ 

Nhật 

61.  Nguyễn Hà Linh 06/09/2008 
THPT Chuyên 

Ngoại ngữ 

Ngôn ngữ 

Nhật 

62.  Bùi Thu Hằng 12/09/2008 
THPT Chuyên 

Ngoại ngữ 

Ngôn ngữ Hàn 

Quốc 
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TT Họ và tên Ngày sinh Đơn vị đào tạo 

Ngành tham 

gia Chƣơng 

trình VNU 

12+ 

63.  Nguyễn Hoàng Khôi 14/04/2007 
THPT Chuyên 

Ngoại ngữ 

Văn hóa và 

truyền thông 

xuyên quốc gia 

64.  Đỗ Ngọc Diệp 23/11/2007 
THPT Chuyên 

Ngoại ngữ 

Văn hóa và 

truyền thông 

xuyên quốc gia 

Danh sách gồm 64 học sinh./. 
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